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1 Thân Vũ  Tung 38CLC-DD CĐ Kỹ thuật Cha hoặc mẹ MSLĐ 50% 580,000        6 1,740,000         HK II (2015-2016)

2 Thân Vũ  Tung 38CLC-DD CĐ Kỹ thuật Cha hoặc mẹ MSLĐ 50% 520,000        4 1,040,000         BS HK 1 (2015-2016)

3 Đỗ Ngọc Tiên 37CCD3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

4 Vũ Hữu Danh 37CCD3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

5 Đặng Minh Sang 37CLC-DD CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

6 Lê Tiến Đạt 37CLC-DD CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

7 Đinh Phú  Thuận 37COT6 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

8 Trần Thị Thiện 37CQT1 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

9 Hoàng Xuân  Lợi 37CTH1 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

10 Nguyễn Đức  Đương 37CXD3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

11 Hà Thanh  Thời 38CCD3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

12 Nguyễn Mậu Trực 38CCD3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

13 Nguyễn Thị Hồng Duyên 38CKT1 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

14 Lê Thị Huyền  Trang 38CKT2 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

15 Ngô Thị Huyền 38CKT2 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

16 Nguyễn Thị Kim Chi 38CKT2 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

17 Huỳnh Duy Lộc 38CKX1 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

18 Nguyễn  Đức 38COT1 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

19 Phan Tấn Cường 38COT1 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

20 Nguyễn Xuân Thương 38COT10 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

21 Mạc Minh Thắng 38COT8 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

22 Nguyễn Thị Minh  Liên 38CQT1 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)
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23 Nguyễn Ngọc Diện 38CXD2 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

24 Đỗ Văn Bắc 38CXD6 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

25 Kiều Quốc Phòng 39CCD1 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

26 Nguyễn Bá Dương 39CCD2 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

27 Võ Thị Ý Nhi 39CKT2 CĐ Kinh tế Con người có công 100% 490,000        6 2,940,000         HK II (2015-2016)

28 Nguyễn Đăng Hòa 39COT2 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

29 Đỗ Hoàng Sang 39COT3 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

30 Trần Nguyễn Hiếu Nhân 39COT5 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

31 Nguyễn Thị Bích Thảo 39COT6 CĐ Kỹ thuật Con người có công 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

32 Hán Văn Truyên 37CCĐ4 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 580,000           6 3,480,000           HK II (2015-2016)

33 Não Nữ Hồng Liên 37CQT2 CĐ Kinh tế DT nghèo, cận nghèo 200% 490,000           6 5,880,000           HK II (2015-2016)

34 Trịnh Tú Trinh 38CKT1 CĐ Kinh tế DT nghèo, cận nghèo 100% 490,000           6 2,940,000           HK II (2015-2016)

35 Trượng Văn Dôn 38COT10 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 580,000           6 3,480,000           HK II (2015-2016)

36 Hán Vạn Tân 38CXD5 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 580,000           6 3,480,000           HK II (2015-2016)

37 K'Tuyển 39COT4 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 520,000           4 2,080,000           Bổ sung HKI(2015-2016)

38 K'Tuyển 39COT4 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 580,000           6 3,480,000           HK II (2015-2016)

39 Hà Phối Phương 39CQT1 CĐ Kinh tế DT nghèo, cận nghèo 100% 490,000           6 2,940,000           HK II (2015-2016)

40 Bá Đại Đức 39CXD2 CĐ Kỹ thuật DT nghèo, cận nghèo 100% 580,000           6 3,480,000           HK II (2015-2016)

41 Nguyễn Ngọc  Trình 37CXD5 CĐ Kỹ thuật Mồ côi cha, mẹ 100% 580,000        6 3,480,000         HK II (2015-2016)

42 Cao Bá Ánh 37VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

43 Phạm Hoàng Nhạn 37VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

44 Phan Lê Thành Tiên 37VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

45 Trần Hữu Nghĩa 37VHDD1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

46 Trịnh Hoàng Phúc 37VHDD1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

47 Võ Chí Linh 37VHDD1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

48 Xa Nguyễn Minh Hiếu 37VHDD1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

49 Huỳnh Lộc 38VHCĐ TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

50 Đặng Danh Thống 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

51 Đỗ Hoàng Đức 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 50% 455,000        4 910,000            BS HK I (2015-2016)

52 Đỗ Hoàng Đức 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

53 Dương Chấn Kiên 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

54 Huỳnh Minh Hiếu 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

55 Huỳnh Minh Khoa 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)



56 Mai Trung Nguyên 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

57 Nguyễn Hoàng  Phúc 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

58 Nguyễn Ngọc Hải 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

59 Nguyễn Phạm Phương Nhân 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

60 Nguyễn Quốc Đạt 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

61 Nguyễn Tấn  Khoa 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

62 Nhâm Bảo Dìn 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

63 Trần Hồ  Điệp 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

64 Trương Văn Đạt 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HKI(2015-2016)

65 Võ Anh Minh Thuật 38VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

66 Lăng Hắm Diện 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

67 Lê Quốc Cường 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

68 Lê Quốc Hưng 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

69 Lý Viết Vượng 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

70 Mai Hữu Trường 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

71 Nguyễn Hoàng Ân 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

72 Nguyễn Hữu Đạt 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

73 Nguyễn Quốc Duy 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

74 Nguyễn Tấn Tú 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

75 Nguyễn Thành Nhân 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

76 Nguyễn Thị Mộng Nghi 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

77 Phạm Tuấn Phụng 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

78 Phạm Văn Vương 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

79 Phan Văn Thái 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

80 Trần Phương Lâm 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

81 Trần Quốc Cường 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

82 Trần Thanh Đạt 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

83 Trương Hoàng Khánh Huy 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HKII(2015-2016)

84 Trương Nguyễn Đăng Khoa 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

85 Võ Quỳnh Phước Nhân 39RO1 TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

86 Bùi Thanh Tài 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

87 Đoàn Nguyễn Duy Minh 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

88 Hoàng Duy Mạnh 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)



89 Huỳnh Thị Thu Hiền 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

90 Nguyễn Hà Sang 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

91 Nguyễn Hoàng Huân 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

92 Nguyễn Hoàng Sơn 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

93 Nguyễn Ngọc Hiện 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

94 Nguyễn Như Quỳnh Lâm 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

95 Nguyễn Thành Phúc 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

96 Nguyễn Thương Hoài Nam 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

97 Nguyễn Tuấn Hùng 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

98 Trần Công Minh 39VHCK TC Kỹ thuật THCS học TC 100% 500,000        6 3,000,000         HK II (2015-2016)

303,010,000                    

(Ba trăm lẽ ba triệu không trăm mười ngàn đồng chẵn)
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